	QUỐC HỘI KHÓA XII

ỦY BAN KINH TẾ
_______
Số: 1533/BC-UBKT12
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 19  tháng 5  năm 2010
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DỰ ÁN LUẬT KHOÁNG SẢN (SỬA ĐỔI)
Kính thưa:  Các vị đại biểu Quốc hội,
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010, Ủy ban Kinh tế được phân công chủ trì thẩm tra dự án Luật khoáng sản (sửa đổi). Để chuẩn bị cho Báo cáo thẩm tra này, Ủy ban Kinh tế đã làm việc, khảo sát tại một số địa phương, một số doanh nghiệp có hoạt động khoáng sản, làm việc với một số ngành có chức năng quản lý khoáng sản.

Ngày 28 tháng 4 năm 2010, Ủy ban Kinh tế đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật khoáng sản (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan và qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Quốc hội một số vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Sự cần thiết ban hành Luật khoáng sản (sửa đổi)

Luật khoáng sản được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1996 và được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy công nghiệp khai khoáng nước ta phát triển, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản.

Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải ban hành Luật khoáng sản (sửa đổi) vì các lý do sau đây:

- Một là, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản thời gian vừa qua còn có thiếu sót và nhiều bất cập. Hệ thống cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn phân tán, chưa hợp lý như phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, công tác tổ chức lập, thực hiện quy hoạch khoáng sản, khoanh định công bố khu vực khoáng sản... dẫn đến việc hoạt động khoáng sản còn phức tạp ở nhiều địa phương, nạn khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép, xuất khẩu khoáng sản thô vẫn diễn ra ở nhiều nơi làm thất thoát nhiều tài nguyên khoáng sản.

Hai là, Luật khoáng sản hiện hành chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho hoạt động khoáng sản cũng như chưa phát huy được vai trò, tiềm năng thế mạnh, hiệu quả của khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Chưa tạo được cơ chế xã hội hóa tham gia công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. Chưa có quy định chặt chẽ về điều kiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, điều kiện chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản nên chưa xóa bỏ được cơ chế "xin cho", chưa ngăn chặn được tình trạng đầu cơ trong hoạt động khoáng sản; thiếu các quy định để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ba là, nhiều văn bản pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai... đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong khi các quy định có liên quan của pháp luật về khoáng sản vẫn chưa điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ. Hơn nữa, kể từ năm 2007, Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo đó, các quy định của Luật khoáng sản cần phải được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với cam kết.
Với các lý do nêu trên cho thấy cần thiết phải ban hành Luật khoáng sản (sửa đổi) để bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản có hiệu quả; khai thác và sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cả trong trước mắt và lâu dài.

2. Đánh giá chung về dự thảo Luật

Nhìn chung dự thảo Luật đã được chuẩn bị sớm, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự thảo được cung cấp đầy đủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Luật có nhiều quy định mới, cụ thể, rõ ràng hơn, đã khắc phục những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, bổ sung những quy định mà Luật hiện hành còn chưa đề cập tới. Ban soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân, các Bộ ngành, các địa phương, các nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản...
3. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Điều 1)

Theo quy định tại Điều 1, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật bao gồm việc quản lý, bảo vệ, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản (bao gồm thăm dò, khai thác khoáng sản).

Qua thảo luận còn có một số ý kiến như sau:

- Có ý kiến đề nghị đưa hoạt động chế biến, sử dụng khoáng sản vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị Luật chỉ điều chỉnh đến khâu phân loại, làm giàu khoáng sản là khâu gắn liền với khai thác khoáng sản còn hoạt động chế biến, sử dụng khoáng sản thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều nội dung, do đó không nên đưa vào Luật này.

Ý kiến chung của Ủy ban Kinh tế cho rằng, chế biến khoáng sản là hoạt động đa dạng phụ thuộc vào mục đích, nhu cầu sử dụng và trình độ công nghệ. Trên một loại khoáng sản có thể có nhiều công đoạn, nhiều mức độ chế biến khác nhau. Có công đoạn chế biến gắn liền với khai thác (phân loại, làm giàu quặng). Có công đoạn chế biến (chế biến tinh và sâu) qua nhiều bước, tại những địa điểm khác nhau. Vì vậy, tán thành với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo, Luật khoáng sản chỉ điều chỉnh đến khâu phân loại, làm giàu khoáng sản nằm trong khâu khai thác khoáng sản, không điều chỉnh toàn bộ hoạt động chế biến, sử dụng khoáng sản.

4. Về Chiến lược tài nguyên khoáng sản (Điều 30)

- Có ý kiến cho rằng không nên quy định Chiến lược tài nguyên khoáng sản vì chiến lược đã được thể hiện trong các quy định của pháp luật và trong quy hoạch về khoáng sản.

- Có ý kiến đề nghị Chiến lược tài nguyên khoáng sản phải được trình Quốc hội thảo luận để ban hành Nghị quyết về khoáng sản trong thời gian 10 năm tầm nhìn 20 năm.

- Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế đều cho rằng tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Do vậy tán thành với quy định cần phải xây dựng Chiến lược chung về tài nguyên khoáng sản 10 năm, tầm nhìn 20 năm để thể hiện quan điểm, định hướng chính sách, tầm nhìn dài hạn của nhà nước về khoáng sản, (bao gồm các khâu điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cho sản xuất trong nước và xuất khẩu...), làm cơ sở cho việc lập quy hoạch khoáng sản, tổ chức hoạt động khoáng sản trong từng thời kỳ. Mặt khác Chiến lược khoáng sản là cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Chiến lược tài nguyên khoáng sản quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ có liên quan lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về phân công, phân cấp quản lý nhà nước.

5. Về Quy hoạch khoáng sản (Chương VI) và thẩm quyền lập Quy hoạch khoáng sản.
a) Về loại quy hoạch

Dự thảo Luật vẫn giữ như quy định hiện hành, bao gồm 2 loại quy hoạch là: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Các loại quy hoạch này đều do các Bộ chuyên ngành lập.

- Đối với Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản: đa số ý kiến tán thành việc cần có loại quy hoạch này để bảo đảm hoạt động điều tra, tìm kiếm, phát hiện, đánh giá tiềm năng về tài nguyên khoáng sản của đất nước.

- Đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản còn có các ý kiến sau:

+ Có ý kiến đề nghị quy định phân ra làm 2 loại quy hoạch là Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và Quy hoạch chế biến, sử dụng khoáng sản.

+ Có ý kiến đề nghị chỉ nên lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, còn Quy hoạch chế biến, sử dụng khoáng sản thuộc quy hoạch ngành.

+ Có ý kiến đề nghị phân biệt rõ các loại quy hoạch và xác định rõ nội dung của từng loại quy hoạch. Việc dự thảo Luật quy định Quy hoạch khoáng sản gồm cả thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản là rất khó thực hiện và tính khả thi của quy hoạch không cao.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế đều cho rằng, quy hoạch là một khâu có ý nghĩa quan trọng trong quản lý tài nguyên khoáng sản và đề nghị cần có Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước để bảo đảm sự tập trung, thống nhất quản lý khoáng sản và tổ chức hoạt động khoáng sản theo quy hoạch chung, phù hợp với Chiến lược tài nguyên khoáng sản quốc gia, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm khoáng sản được bảo vệ, thăm dò, khai thác một cách hợp lý cả trước mắt và lâu dài, bảo vệ cảnh quan, môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững. Căn cứ vào quy hoạch này, các ngành sản xuất (Bộ Công thương, Bộ xây dựng) lập Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của ngành mình trên cơ sở tính toán cân đối các nguồn cung khoáng sản trong nước và ngoài nước để đảm bảo mục tiêu sản xuất của ngành. Như vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị Quy hoạch khoáng sản sẽ bao gồm những loại sau:
(1) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản;

(2) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước;

(3) Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của ngành.

b) Về thẩm quyền lập quy hoạch (các điều 33, 34 và 81)
- Đối với Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, Ủy ban Kinh tế tán thành quy định giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế đề nghị giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vì các lý do sau đây:
+ Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được giao nhiệm vụ giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản nên phải lập Quy hoạch về thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước để thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản.
+ Thứ hai, Bộ Tài nguyên môi trường là cơ quan tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; lập Chiến lược tài nguyên khoáng sản; khoanh định và công bố khu vực khoáng sản; cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; thanh tra hoạt động khoáng sản. Nên việc giao cho Bộ tài nguyên và Môi trường thẩm quyền lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước để trình Thủ tướng phê duyệt sẽ bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ và tính khả thi cao.

- Đối với Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của các ngành (Bộ Công thương, Bộ Xây dựng), ý kiến chung của Ủy ban Kinh tế cho rằng, quy hoạch này sẽ được lập theo yêu cầu của từng ngành sản xuất và từng loại khoáng sản (ví dụ như ngành thép, ngành xi măng, ngành than...) đồng thời, phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước. Mỗi ngành sẽ căn cứ vào nhu cầu sản xuất, chế biến, sử dụng khoáng sản của ngành, căn cứ vào Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung của cả nước để lập Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Bộ quản lý ngành sẽ là cơ quan có trách nhiệm lập Quy hoạch khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của ngành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc Thủ tướng ủy quyền cho ngành phê duyệt).

6. Về giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (Điều 42, Điều 55)

Về cơ bản, Ủy ban Kinh tế tán thành với các quy định về giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản của dự thảo Luật. Tuy nhiên, xung quanh các quy định về  giấy phép còn có các ý kiến sau:

a) Về loại hình cấp phép

Có ý kiến đề nghị cần có quy định bổ sung về loại hình cấp phép thăm dò, khai thác cả một khu vực khoáng sản cho một tổ chức hoặc một cá nhân hoạt động khoáng sản ổn định lâu dài, trên cơ sở đó phân kỳ cấp phép thăm dò, khai thác theo từng giai đoạn, từng dự án thăm dò, khai thác trong khu vực để kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định của pháp luật về môi trường. Khi xin phép thăm dò, khai thác dự án tiếp theo mà phát hiện thấy tổ chức, cá nhân đó trong quá trình thực hiện dự án trước không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, không tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường thì sẽ không được cấp phép để tiếp tục thăm dò, khai thác trong khu vực khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận trước đó.

b) Về trình tự, thủ tục cấp phép

Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trong Luật về trình tự, thủ tục xin giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền xem xét để cấp phép hoặc đưa ra lý do từ chối cấp phép để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong cấp phép, tránh phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi xin phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

c) Về nội dung giấy phép

Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ nội dung giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản như: tên của tổ chức, cá nhân được cấp phép, địa điểm, diện tích, thời gian thăm dò, khai thác, thời gian gia hạn thêm cho hoạt động thăm dò, khai thác, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép, thời hạn có hiệu lực của giấy phép…

7.  Về thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (Điều 83)
Dự thảo Luật quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và khoáng sản tại khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Các khu vực còn lại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Qua thảo luận có các loại ý kiến sau:

- Ý kiến chung của Ủy ban Kinh tế tán thành với quy định về phân cấp như dự thảo Luật nhằm quản lý chặt chẽ việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

- Có ý kiến đề nghị phân cấp mạnh việc cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho chính quyền cấp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản.

- Có ý kiến đề nghị khoáng sản kim loại màu là nguồn tài nguyên quý hiếm cần quản lý tập trung để dự trữ nguyên liệu cho công nghiệp trong nước, không phân cấp cho các địa phương cấp phép.

- Có ý kiến đề nghị không quy định khái niệm khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ chung chung mà cần có danh mục khoáng sản và khu vực khoáng sản cụ thể (loại nào, ở đâu) để phân cấp cho địa phương.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ việc khoanh định, công bố khu vực có tài nguyên khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác của địa phương phải công bố sớm. Khi được phân giao khu vực này, địa phương phải lập quy hoạch thăm dò, khai thác, trên cơ sở đó cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.

8. Về quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có tài nguyên khoáng sản được khai thác (Điều 7)

Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ về quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác. Đề nghị quy định rõ tỷ lệ phần trăm thuế tài nguyên mà địa phương được giữ lại để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban Kinh tế thấy rằng, thực tế hiện nay đối với địa phương có khoáng sản được khai thác thì môi trường bị ô nhiễm, cơ sở hạ tầng giao thông bị xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản được cân đối theo quy định của Luật ngân sách nhà nước nên không có khoản kinh phí riêng hỗ trợ cho địa phương nơi có khoáng sản; phí môi trường thu từ hoạt động khai thác khoáng sản còn thấp, vì vậy, cần thiết có quy định phân chia, điều tiết nguồn thu từ hoạt động khoáng sản để đầu tư trở lại cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác như quy định của dự thảo Luật.

9. Về tài chính về khoáng sản (Mục 1 Chương IX)

a) Về nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản (Điều 76)

Qua thảo luận có ba loại ý kiến sau:

- Loại ý kiến thứ nhất: tán thành như dự thảo Luật về nguồn thu Ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; phí đền bù tài nguyên khoáng sản; nguồn thu từ đấu giá quyền thăm dò - khai thác và đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
- Loại ý kiến thứ hai: đề nghị không quy định phí đền bù tài nguyên khoáng sản vì chưa có cơ sở để làm rõ đây là loại phí gì, tại sao tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải nộp loại phí này.

- Loại ý kiến thứ ba: đề nghị không quy định phí đền bù tài nguyên khoáng sản, nhưng cần quy định khoản thu khi cấp giấy phép giao quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân vì các lý do sau đây:

+ Thứ nhất, tài nguyên khoáng sản được Hiến pháp quy định thuộc sở hữu toàn dân. Việc cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua hình thức giao trực tiếp hay qua việc đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản thực chất là Nhà nước chuyển giao quyền sử dụng, định đoạt khoáng sản cho tổ chức, cá nhân. Do đó, Nhà nước phải thu một khoản tiền gọi là tiền giao quyền khai thác khoáng sản. Việc giao quyền khai thác (cấp mỏ) không thu một khoản tiền nào như thời gian vừa qua là gây thất thu cho Ngân sách nhà nước.
+ Thứ hai, thuế tài nguyên khoáng sản là loại thuế đặc quyền của chủ sở hữu, nhưng chưa đảm bảo thu đủ lợi ích cho Nhà nước, vì thuế suất áp cho từng loại khoáng sản được áp dụng chung trong cả nước nên chưa phân biệt cụ thể cho từng mỏ hay khu vực khoáng sản.
+ Thứ ba, thực tiễn vừa qua một số địa phương đã thu một khoản tiền không nhỏ cho ngân sách khi cấp phép khai thác khoáng sản.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành với loại ý kiến thứ ba và cho rằng việc xác định đúng các nguồn thu là rất cần thiết, xóa bỏ những khoản thu bất hợp lý, vừa đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp vừa làm căn cứ để tính đúng, tính đủ các nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị không quy định khoản thu phí đền bù tài nguyên khoáng sản, nhưng cần nghiên cứu quy định khoản thu giao quyền khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá hoặc cấp giấy phép trực tiếp (tức là tiền cấp quyền khai thác).
b) Về định giá tài nguyên khoáng sản chưa khai thác (Điều 77)

Có ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi việc định giá tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, vì khó xác định chính xác được trữ lượng khoáng sản, điều kiện thăm dò, khai thác, chi phí đầu tư để thăm dò, khai thác, biến động về giá khoáng sản trên thị trường… Do đó, đề nghị không quy định về định giá tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong dự thảo Luật.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc định giá tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tuy không đạt được sự chính xác tuyệt đối như các hàng hóa thông thường nhưng cần được định giá để làm căn cứ xác định giá để đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản, cấp phép hoạt động khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp, góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền thăm dò khai thác khoáng sản… Do đó, cần được quy định cụ thể hơn trong dự thảo Luật để bảo đảm việc định giá tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và định giá tất cả các mỏ hay khu vực khoáng sản trước khi đấu giá hoặc cấp phép hoạt động khoáng sản thuận lợi hơn, có chất lượng hơn.

10. Về đấu giá quyền thăm dò – khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mục 2 Chương IX).
- Có ý kiến cho rằng quy định này không khả thi vì Luật hiện hành đã quy định nhưng suốt trong giai đoạn vừa qua không triển khai thực hiện được.

- Có ý kiến đề nghị không quy định về đấu giá quyền thăm dò khoáng sản vì tính rủi ro trong hoạt động thăm dò là rất cao. Mặt khác, khi chưa thăm dò thì chưa đánh giá được trữ lượng, chất lượng khoáng sản nên khó thực hiện. Đề nghị chỉ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế tán thành về mặt nguyên tắc đối với quy định về đấu giá quyền thăm dò – khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cho rằng đây là quy định cần thiết, phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động khoáng sản trong nền kinh tế thị trường, khắc phục những tiêu cực hiện nay. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của việc quy định cụ thể nên Luật chỉ quy định có tính nguyên tắc về đấu giá quyền thăm dò – khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các nội dung cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định.

11. Về chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Điều 43 và Điều 56)

- Nhiều ý kiến tán thành với quy định này vì cho rằng quy định này tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhưng do điều kiện khó khăn không thể tiếp tục hoạt động khoáng sản được thì có quyền chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác.

- Có ý kiến đề nghị mở rộng cho các tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sản có quyền chuyển nhượng giấy phép.

- Có một số ý kiến đề nghị quy định chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tài sản đã đầu tư trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ hoặc chuyển nhượng kết quả thăm dò khoáng sản.

Ý kiến chung của Ủy ban Kinh tế tán thành với quy định của dự thảo Luật là chỉ cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá để hạn chế hành vi đầu cơ trục lợi trong xin phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Đối với tổ chức, cá nhân khác có giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản nếu không tiếp tục thực hiện thăm dò, khai thác hoặc được cấp giấy phép nhưng sau một thời gian nhất định mà không tiến hành thăm dò, khai thác thì Nhà nước ra quyết định thu hồi để giao cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

12. Về một số vấn đề cụ thể khác
a) Về sở hữu về tài nguyên khoáng sản (Điều 4)
Có ý kiến đề nghị Luật khoáng sản là luật chuyên ngành cần phải cụ thể hóa nội dung đã được Hiếp pháp quy định về tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quyền sở hữu, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thực hiện các lợi ích của chủ sở hữu khi giao quyền hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá hoặc cấp phép hoạt động khoáng sản và đảm bảo các lợi ích khác phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN.
b) Về hộ gia đình, cá nhân được thăm dò, khai thác khoáng sản (Điều 44, Điều  52)

- Có ý kiến đề nghị cần quy định một khoản riêng tại Điều 44 về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho phù hợp với loại đối tượng này.

- Có ý kiến cho rằng tại khoản 3 Điều 52 quy định "hộ kinh doanh được phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải thành lập pháp nhân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp” là không khả thi. Nếu quy định áp dụng chung cho hộ gia đình như các tổ chức doanh nghiệp thì các hộ gia đình cá nhân rất khó thực hiện được.

c) Về thanh tra chuyên ngành khoáng sản (Điều 84)

Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật quy định bổ sung nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành khoáng sản (điểm d khoản 2 điều 84), bao gồm cả nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản là không phù hợp với nguyên tắc chung của hoạt động thanh tra. Đề nghị quy định thanh tra chuyên ngành khoáng sản chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ngoài các vấn đề nêu trên, còn có một số ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ hơn để khắc phục tình trạng khai thác khoáng sản tự phát bừa bãi, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, tăng cường bảo vệ môi trường, cần cấm khai thác khoáng sản ở các vùng đầu nguồn sông, suối làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Về các nội dung cụ thể trong các chương, điều và kỹ thuật lập pháp, Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu để hoàn chỉnh dự án Luật.

*

*          *

Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về dự án Luật khoáng sản (sửa đổi). Kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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